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1 24T4- 0714003670 1 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 24T4- 0714003670 2 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 24T4- 0714003670 3 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4 24T4- 0714003670 4 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

5 24T4- 0714003670 5 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

6 24T4- 0714003670 6 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

7 24T4- 0714003670 7 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

8 24T4- 0714003670 8 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

9 24T4- 0714003670 9 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

10 24T4- 0714003670 10 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

11 24T4- 0714003670 11 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

12 24T4- 0714003670 12 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

13 24T4- 0714003670 13 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

14 24T4- 0714003670 14 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

15 24T4- 0714003670 15 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 05

16 24T4- 0714003670 16 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 01

17 24T4- 0714003670 17 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 02

18 24T4- 0714003670 18 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 03

19 24T4- 0714003670 19 38 Giáo dục Chính trị 4 04/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 04

20 24T4- 0714001065 1 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

21 24T4- 0714001065 2 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

22 24T4- 0714001065 3 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

23 24T4- 0714001065 4 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

24 24T4- 0714001065 5 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

25 24T4- 0714001065 6 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

26 24T4- 0714001065 7 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

27 24T4- 0714001065 8 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

28 24T4- 0714001065 9 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

29 24T4- 0714001065 10 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

30 24T4- 0714001065 11 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

31 24T4- 0714001065 12 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02
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32 24T4- 0714001065 13 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

33 24T4- 0714001065 14 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

34 24T4- 0714001065 15 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 05

35 24T4- 0714001065 16 38 Pháp luật 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 01

36 24T4- 0714003092 1 38 Lập trình cơ sở dữ liệu 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 02

37 24T4- 0714003092 2 38 Lập trình cơ sở dữ liệu 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 03

38 24T4- 0714003092 3 38 Lập trình cơ sở dữ liệu 4 04/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 04

1

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 1 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 01

2

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 2 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 02

3

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 3 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 03

4

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 4 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

5

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 5 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 05

6

24T4-QTM; 

ANM; LTM; 

THU; TKW

0714002845 6 36 Cơ sở dữ liệu 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

7 24T4-NNA 0714003848 1 35 Ngữ pháp Tiếng Anh 2 6 06/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

8 24T4-NNA 0714003848 2 35 Ngữ pháp Tiếng Anh 2 6 06/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

9 24T4-ĐCN 0714000295 41 Trang bị điện 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

10 24T4-TĐH 0714002720 16
Tự động hóa quá trình công 

nghệ
6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận

11 24T4-NTN 0714003746 18 Ngữ pháp 2 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận

12 24T4-LGT 0714003724 45
Dịch vụ giao nhận vận tải quốc 

tế
6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C3.2 - 01

13 24T4-KTD 0714002016 32 Báo cáo thuế 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

14 24T4-QTD 0714002174 32 Hành vi tổ chức 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận

15 24T4-NHQ 0714003736 10 Đọc hiểu 1 6 06/06/2025 90 13H00 Tự luận

16
24T4-KLB; 

QNH; QKS
0714002281 1 36

An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 01

17
24T4-KLB; 

QNH; QKS
0714002281 2 36

An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 02

18
24T4-KLB; 

QNH; QKS
0714002281 3 36

An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 03

19
24T4-KLB; 

QNH; QKS
0714002281 4 36

An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 04

20
24T4-KLB; 

QNH; QKS
0714002281 5 36

An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 05

21 24T4-NNA 0714003852 1 35 Đọc 2 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

22 24T4-NNA 0714003852 2 35 Đọc 2 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

23 24T4-TMĐ 0714002241 29 Văn hóa doanh nghiệp 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

24 24T4-ĐCN 0714001688 41 Kỹ thuật lắp đặt điện 6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.3 - 04

C2.3 - 05

C3.2 - 03
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25 24T4-NTN 0714003845 18 Hán tự 2 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

26 24T4-NHQ 0714003733 10 Ngữ pháp 2 6 06/06/2025 90 15H30 Tự luận

27 24T4-QTD 0714001723 32 Kế toán doanh nghiệp 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

28 24T4-KTD 0714003333 35 Kế toán tài chính 1 6 06/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

1 24T4-NNA 0714003851 1 35 Nói 2 2 09/06/2025 120 15H00 Vấn đáp C2.1 - 02

2 24T4-NNA 0714003851 2 35 Nói 2 2 09/06/2025 120 15H00 Vấn đáp C2.1 - 03

3 24T4-NHQ 0714003735 10 Nói 2 2 09/06/2025 120 15H00 Vấn đáp C3.1 - 01

4 24T4-NTN 0714003258 18 Kỹ năng thuyết trình 2 09/06/2025 120 15H00 Vấn đáp C3.1 - 02

1 24T4-CNÔ 0714001621 1 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 24T4-CNÔ 0714001621 2 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 24T4-CNÔ 0714001621 3 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4 24T4-CNÔ 0714001621 4 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

5 24T4-CNÔ 0714001621 5 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

6 24T4-CNÔ 0714001621 6 36 Hệ thống điện và điện tử Ôtô 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

7 24T4-NNA 0714003849 1 35 Viết 1 4 11/06/2025 60 13H00 Tự luận C2.3 - 02

8 24T4-NNA 0714003849 2 35 Viết 1 4 11/06/2025 60 13H00 Tự luận C2.3 - 03

9 24T4-LGT 0714003725 45 Khai thác vận tải 4 11/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

10
24T4-KTD; 

QTD
0714002082 1 32 Luật kinh tế 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

11
24T4-KTD; 

QTD
0714002082 2 32 Luật kinh tế 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

12 24T4-CĐT 0714002290 23 Kỹ thuật Cơ điện tử 4 11/06/2025 90 13H00 Tự luận

13 24T4-KXD 0714003856 9 Đo bóc khối lượng công trình 4 11/06/2025 60 13H00 Tự luận

14 24T4-NTN 0714003846 18 Đọc 1 4 11/06/2025 60 13H00 Tự luận

15 24T4-NHQ 0714003738 10 Kĩ năng làm bài TOPIK 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

16
24T4-QDL; 

QLH
0714002531 39 Luật du lịch Việt Nam 4 11/06/2025 60 13H00 Tự luận C3.2 - 04

17 24T4-TMĐ 0714003747 29 Mạng và truyền thông 4 11/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

18 24T4-ĐTC 0714001691 9 Điện tử công nghiệp 4 11/06/2025 90 13H00 Tự luận

19 24T4-QKS 0714003663 46 Nghiệp vụ văn phòng 4 11/06/2025 90 13H00 Tự luận C3.3 - 01

20 24T4-CNÔ 0714001629 1 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

21 24T4-CNÔ 0714001629 2 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

22 24T4-CNÔ 0714001629 3 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

23 24T4-CNÔ 0714001629 4 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

24 24T4-CNÔ 0714001629 5 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

C2.3 - 05

C3.2 - 02

C3.2 - 03

C3.2 - 05
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25 24T4-CNÔ 0714001629 6 36 Lý thuyết gầm Ôtô 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

26 24T4-NNA 0714003853 1 35 Tiếng Anh Du lịch và Khách sạn 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

27 24T4-NNA 0714003853 2 35 Tiếng Anh Du lịch và Khách sạn 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

28 24T4-LGT 0714003656 45 Quản trị học 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

29 24T4-KTD 0714003688 32 Kỹ năng phát triển cá nhân 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

30 24T4-CĐT 0714002291 27 Kỹ thuật thủy lực - khí nén 4 11/06/2025 90 15H30 Tự luận

31 24T4-KXD 0714003857 9 Cấu tạo kiến trúc 4 11/06/2025 60 15H30 Tự luận

32
24T4-QDL; 

QLH
0714002551 39 Marketing du lịch 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

34 24T4-TMĐ 0714003748 29 Marketing điện tử 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

35 24T4-NHQ 0714003372 10 Văn hoá Hàn Quốc 4 11/06/2025 90 15H30 Tự luận

36 24T4-CKL 0714003858 20 Nguyên lý cắt kim loại 1 4 11/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

37 24T4-QKS 0714003644 46 Quản trị chất lượng dịch vụ 4 11/06/2025 90 15H30 Tự luận C3.2 - 05

1 24T4-NHQ 0714003734 10 Nghe 2 5 12/06/2025 60 13H00 Tự luận C2.1 - 03

2 24T4-NTN 0714003844 18 Nghe nói 2 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.1 - 04

3 24T4-NNA 0714003850 1 35 Nghe 2 5 12/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.1 - 01

4 24T4-NNA 0714003850 2 35 Nghe 2 5 12/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.1 - 02

5
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714002411 1 32 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 01

6
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714002411 2 32 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 02

7
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714002411 3 32 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 03

8
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714002411 4 32 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

9
24T4-TĐH; 

ĐTC
0714001674 25 Lập trình PLC 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận

10 24T4-KXD 0714003855 9 Kết cấu bê tông cốt thép 1 5 12/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

11 24T4-ĐĐT 0714002287 43 Lập trình PLC 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

12
24T4-QDL; 

QLH
0714003835 39 Nghiệp vụ thanh toán 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 02

13 24T4-QTD 0714003686 32 Quản trị bán hàng 5 12/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 03

14 24T4-TMĐ 0714003749 29
Quản trị chuỗi cung ứng trong 

TMĐT
5 12/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

15 24T4-LGT 0714003728 45 Quản trị mua hàng 5 12/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

16 24T4-NNA 0714003814 1 35 Tiếng Anh Đàm phán 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

17 24T4-NNA 0714003814 2 35 Tiếng Anh Đàm phán 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

18 24T4-NTN 0714003515 18 Văn hóa Nhật Bản 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

19 24T4-NHQ 0714003737 10 Viết 1 5 12/06/2025 90 15H30 Tự luận

20
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714001930 1 34 Kỹ thuật điều hòa không khí 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

21
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714001930 2 34 Kỹ thuật điều hòa không khí 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

C3.2 - 04

C3.2 - 01

C2.2 - 05

C2.2 - 03
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22
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714001930 3 34 Kỹ thuật điều hòa không khí 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

23
24T4-VSL; 

LĐL; KML
0714001930 4 4 Kỹ thuật điều hòa không khí 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

24

24T4-ĐCN; 

ĐĐT; TĐH; 

ĐTC

0714002072 1 36 Máy điện 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

25

24T4-ĐCN; 

ĐĐT; TĐH; 

ĐTC

0714002072 2 36 Máy điện 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

26

24T4-ĐCN; 

ĐĐT; TĐH; 

ĐTC

0714002072 3 36 Máy điện 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

27 24T4-QTD 0714002455 32 Quản trị chuỗi cung ứng 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

28 24T4-QDL 0714003836 22 Quản trị du lịch MICE 5 12/06/2025 90 15H30 Tự luận C3.2 - 02

29 24T4-KTD 0714002083 32 Thương mại điện tử 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

30 24T4-LGT 0714003726 45 Vận tải đa phương thức 5 12/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

1 24T4-CCK 0714003179 1 32 Công nghệ chế tạo máy 6 13/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 24T4-CCK 0714003179 2 32 Công nghệ chế tạo máy 6 13/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 24T4-CCK 0714003179 3 32 Công nghệ chế tạo máy 6 13/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4 24T4-QTD 0714003832 32 Quản trị dự án đầu tư 6 13/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

5 24T4-TMĐ 0714003579 29
Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B 

và B2C
6 13/06/2025 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

6 24T4-ĐHĐ 0714002901 49 Kỹ thuật lập trình 6 13/06/2025 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

7 24T4-QDL 0714003837 22
Thiết kế và điều hành tour du 

lịch MICE
6 13/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 01

8 24T4-CKL 0714001646 20 Nguyên lý cắt kim loại 2 6 13/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

9 24T4-QNH 0714003841 1 25 Quản trị nhà hàng 6 13/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 03

10 24T4-QNH 0714003841 2 25 Quản trị nhà hàng 6 13/06/2025 90 15H30 Tự luận C2.2 - 04

11 24T4-LGT 0714002242 45 Thuế 6 13/06/2025 60 15H30 Tự luận C2.2 - 05

12 24T4-TMĐ 0714000447 29 Quản trị văn phòng 6 13/06/2025 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

1
24T4-LTM; 

TKW
0714002999 1 30 Lập trình hướng đối tượng 3 03/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

2
24T4-LTM; 

TKW
0714002999 2 30 Lập trình hướng đối tượng 3 03/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

3
24T4-LTM; 

TKW
0714002999 3 30 Lập trình hướng đối tượng 3 03/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

4
24T4-LTM; 

TKW
0714002999 4 30 Lập trình hướng đối tượng 3 03/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E3 - 02

5 24T4-ANM 0714002850 16 Linux căn bản 3 03/06/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1 - 01

6 24T4-CMT 0714002903 29
Mạng máy tính và quản trị 

mạng
3 03/06/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1 - 02

7 24T4-QTM 0714003865 29 Quản trị mạng trên Linux 3 03/06/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1 - 03

8 24T4-KTD 0714002146 33 Kế toán trên Excel 5 05/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính F1.2 - 05

9

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714003866 29 Kỹ thuật số 6 06/06/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1 - 02

10

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 1 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

CÁC MÔN THI PHÒNG MÁY
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11

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 2 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

12

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 3 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

13

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 4 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

14

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 5 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

15

24T4-CMT; 

LTM; THU; 

TKW

0714002929 6 30 Thiết kế Web 5 12/06/2025 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

16 24T4- 0714003675 1 30 Tin học 3 17/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

17 24T4- 0714003675 2 30 Tin học 3 17/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

18 24T4- 0714003675 3 30 Tin học 3 17/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

19 24T4- 0714003675 4 30 Tin học 3 17/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E3 - 01

20 24T4- 0714003675 5 30 Tin học 3 17/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E3 - 02

21 24T4- 0714003675 6 30 Tin học 3 17/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

22 24T4- 0714003675 7 30 Tin học 3 17/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

23 24T4- 0714003675 8 30 Tin học 3 17/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

24 24T4- 0714003675 9 30 Tin học 3 17/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E3 - 01

25 24T4- 0714003675 10 30 Tin học 3 17/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E3 - 02

26 24T4- 0714003675 11 30 Tin học 3 17/06/2025 90 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

27 24T4- 0714003675 12 30 Tin học 3 17/06/2025 90 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

28 24T4- 0714003675 13 30 Tin học 3 17/06/2025 90 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

29 24T4- 0714003675 14 30 Tin học 3 17/06/2025 90 13H00 Tự luận trên máy tính E3 - 01

30 24T4- 0714003675 15 30 Tin học 3 17/06/2025 90 13H00 Tự luận trên máy tính E3 - 02

31 24T4- 0714003675 16 30 Tin học 3 17/06/2025 90 15H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

32 24T4- 0714003675 17 30 Tin học 3 17/06/2025 90 15H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

33 24T4- 0714003675 18 30 Tin học 3 17/06/2025 90 15H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03

34 24T4- 0714003675 19 30 Tin học 3 17/06/2025 90 15H30 Tự luận trên máy tính E3 - 01

35 24T4- 0714003675 20 30 Tin học 3 17/06/2025 90 15H30 Tự luận trên máy tính E3 - 02

36 24T4- 0714003675 21 30 Tin học 4 18/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

37 24T4- 0714003675 22 30 Tin học 4 18/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

38 24T4- 0714003675 23 30 Tin học 4 18/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E2.2 - 01

39 24T4- 0714003675 24 30 Tin học 4 18/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E3 - 01

40 24T4- 0714003675 25 30 Tin học 4 18/06/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính E3 - 02

41 24T4- 0714003675 26 30 Tin học 4 18/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

42 24T4- 0714003675 27 30 Tin học 4 18/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

43 24T4- 0714003675 28 30 Tin học 4 18/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E2.2 - 01

44 24T4- 0714003675 29 30 Tin học 4 18/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E3 - 01
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45 24T4- 0714003675 30 30 Tin học 4 18/06/2025 90 10H00 Tự luận trên máy tính E3 - 02

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


